
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ EMAIL GIẢI

1 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH Nữ Trường PTDTNT THPT N'Trang Lơng 694/26 Võ Văn Kiệt, phường Thành Nhất quynhanhdlk@gmail.com NHẤT

2 TRẦN HƯNG Nam Trường THPT Nguyễn  Chí Thanh Xã Krông Nô hungsw94@gmail.com NHÌ

3 NGUYỄN VIẾT LÂN Nam TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG XÃ KRÔNG BÔNG nguyenvunhi7251@gmail.com NHÌ

4 NGUYỄN THỊ HOÀNG YÊN Nữ Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực Xã Sơn Hòa nthyen.thpt.nttruc@phuyen.edu.vn NHÌ

5 NGÔ TẤN LỘC Nam Trường THPT Trần Bình Trọng xã Phú Hòa 1 ntloc.thpt.tbtrong@phuyen.edu.vn NHÌ

6 TRẦN THỊ THU SANG Nữ TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU Thôn Diêm Điền - Xã Tuy An Đông thusang1981@gmail.com NHÌ

7 TRỊNH NGUYỄN THỦY TIÊN Nữ Trường THPT Số 1 Lê Hồng Phong Xã Ea phê thuytien@lhpdl.edu.vn BA

8 LÊ NGUYỄN THỊ HỒNG LINH Nữ THPT CHU VĂN AN PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT 12a6.c3chuvanan@gmail.com BA

9 TRỊNH THỊ MỘNG HẰNG Nữ TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG XÃ KRÔNG BÔNG hangthuong1974@gmail.com BA

10 PHẠM THÀNH TÀI Nam TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO XÃ YANG MAO thanhtaikrongbong@gmail.com BA

11 NGUYỄN THỊ QUÝ Nữ TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM THÔN TÂN LẬP, XÃ KRÔNG PẮC nguyenthiquy17051991@gmail.com BA

12 NGUYỄN LÊ DUY KHANG Nam TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH 05 PHAN LƯU THANH, PHƯỜNG TUY HÒA nguyenleduykhang.py@gmail.com BA

13 ĐINH THỊ GIANG THANH Nữ Trường THPT Hai Bà Trưng Phường Buôn Hồ dinhgiangthanh1188@gmail.com BA

14 DƯƠNG VĂN KHỞI Nam Trường THPT Ea Rốk Thôn 7, xã Ea Rốk khoi.thptearok@gmail.com BA

15 NGUYỄN THỊ THANH THỦY Nữ Trường THPT Nguyễn Văn Linh KP Phú Thọ - Phường Hòa Hiệp thanhthuynvl@gmail.com BA

16 TRƯƠNG THỊ HỒNG LÊ Nữ Trường PTDTNT THPT ĐAM SAN XÃ EA DRÔNG hongle161086@gmail.com BA

17 LÝ THỊ THU HẰNG Nữ Trường THPT Số 1 Lê Hồng Phong Xã Ea Phê thuhang@lhpdl.edu.vn KK

18 TRẦN NHẬT KIM CHI Nữ Trường THPT Nguyễn Tất Thành Thôn 12, xã M'Drăk kimchi25071996@gmail.com KK

19 LÊ TRỌNG  DŨNG Nam TRƯỜNG THPT KRÔNG  BÔNG XÃ KRÔNG BÔNG led20289@gmail.com KK

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH ĐOẠT GIẢI - BẢNG D (THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX)

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Luật Nhà giáo”năm 2025



TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ EMAIL GIẢI

20 VĂN DƯƠNG TIỂU LÂM Nữ Trường THPT Nguyễn Huệ - Đắk Lắk 09 Hoàng Diệu - Phường Tuy Hòa vdtlam.thpt.nh@daklak.edu.vn KK

21 NGUYỄN THỊ CHUNG Nữ Trường THPT Nguyễn Du  Xã Sông Hinh ntchung.thpt.nd@phuyen.edu.vn KK

22 H' NI PHAI NIÊ Nữ TRUNG TÂM GDNN- GDTX CƯ KUIN XÃ DRAY BHĂNG hniphainie@gmail.com KK

23 PHẠM MINH HẢI Nam Trường THPT Phan Đăng Lưu xã Pơng Đrang sinhhocpdlbuklak@gmail.com KK

24 BÙI TRƯƠNG KHÁNH QUỲNH Nữ Trường THPT Phan Chu Trinh thôn Thọ Lộc, xã Xuân Cảnh quynhbuinn2014@gmail.com KK

25 NGUYỄN THỊ KIM THẢO Nữ TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH Xã Ea D'răng kimthao10021988@gmail.com KK

26 PHẠM CHÍ TÂM Nam TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ thôn Chí Đức, xã Tuy An Bắc phamchitam@gmail.com KK

27 PHẠM THẾ PHIÊN Nam TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH XÃ XUÂN PHƯỚC nguyenthihoatheu@gmail.com KK

28 LÊ QUỐC DŨNG Nam Trường THCS và THPT Nguyễn Trung Trực xã Sơn Hòa lqdung.thpt.nttruc@phuyen.edu.vn KK

29 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự Xã Ea Kar phuonglinhngt@gmail.com KK

30 VŨ THỊ ĐỊNH Nữ Trường THPT Ea Rốk Thôn 7, xã Ea Rốk vuthidinh287@gmail.com KK

31 NGUYỄN LÂM VÂN Nam Trường THPT Nguyễn Văn Linh Phường Hòa Hiệp pynguyenlamvan@gmail.com KK

32 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG Nam Trường PTDTNT THPT Đam San Xã Ea Drông cuong.chinguyen1975@gmail.com KK

33 NGÔ THỊ HOÀI VÂN Nữ TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP THÔN 12, XÃ EA Ô hoaivanhoaivan2015@gmail.com KK

34 NGÔ MINH PHÚC Nam TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP THÔN 12, XÃ EA Ô ngominhphucntto@gmail.com KK

35 NGUYỄN THỊ TRIỀU Nữ Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 147 Ngô Gia Tự, Phường Phú Yên nttrieu.thpt.ntt@phuyen.edu.vn KK

36 HÀ THỊ NGỌC QUỲNH Nữ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG Thôn 12, Xã Phú Xuân htnq.lttdl@gmail.com KK

37 PHẠM THỊ LỆ Nữ Trường THPT Phan Đình Phùng Phường Sông Cầu ptle.thpt.pdp@phuyen.edu.vn KK

38 LƯƠNG THỊ MINH THU Nữ Trường PTDTNT THPT Đam San Xã Ea Drông lthu9995@gmail.com KK

39 NGUYỄN KHÁNH LỰC Nam TRƯỜNG PTDTNT THPT N'TRANG LƠNG 694/26 Võ Văn Kiệt, phường Thành Nhất khanhluc2311@gmail.com KK

40 PHẠM THỊ THU THANH Nữ TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGUYỄN CÔNG TRỨ THÔN PHƯỚC AN 3 - XÃ KRÔNG PẮC thanhptt77@gmail.com KK

41 NGUYỄN THỊ HÀ Nữ TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGÔ GIA TỰ Thôn Hưng Long, xã Eakar nguyenhaeakar2501@gmail.com KK



TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ EMAIL GIẢI

42 VÕ THÀNH LƯỢNG Nam TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG PHƯỜNG SÔNG CẦU vtluung.thpt.pdp@phuyen.edu.vn KK

43 NGUYỄN THỊ THÂN Nữ Trường THPT Nguyễn Du 04-Trần Hưng Đạo - Xã Sông Hinh ntthan.thpt.nd@phuyen.edu.vn KK

44 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO Nữ TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Xã Yang Mao anhdaosptoan09@gmail.com KK

45 TRẦN ĐỖ NHƯ NGUYÊN Nữ TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG xã Tây Hòa trandonhunguyen1530@gmail.com KK

46 TRẦN THỊ THU Nữ Trường THPT Võ Nguyên Giáp Xã Ea Ô tranthu.spattn@gmail.com KK

Danh sách gồm có 46 thí sinh đoạt giải./.
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